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1. Mã số học phần:

2. Tên học phần:  Điều Dưỡng Cộng Đồng

3. Số tín chỉ: 3 (1/2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Điều dưỡng vừa làm vừa học 

5. Năm học: 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách: Ths. Đỗ Thị Lệ Hằng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
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	(Học Tiến sĩ tại Đài Loan)


8. Cán bộ trợ giảng tại thực địa

	Y sĩ Lâm Xuân Hiền
	Trạm trưởng xã Nam Hòa
	0986065025

	Bác sĩ Lương Thị Trinh
	Trạm trưởng xã Phấn Mễ
	0975992612

	Y sĩ Nguyễn Văn Hùng
	Trạm trưởng xã Tân Cương
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	Y sĩ Đoàn Thị Diễn
	Trạm trưởng xã Vô Tranh
	0976366978


9. Mục tiêu học phần:

* Mục tiêu lý thuyết: 

1. Mô tả được các khái niệm cơ bản của cộng đồng, vai trò và nhiệm vụ của điều dưỡng cộng đồng.

2. Mô tả và phân tích được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc sức khoe cho gia đình, các nhóm đối tượng và cộng đồng.

3. Áp dụng được quy trình điều dưỡng cộng đồng 

* Mục tiêu thực hành: 


Sau khi hoàn thành khóa học thực hành sinh viên có thể:

1. Lập kế hoạch và quản lý công việc theo nhóm

2. Tiến hành nhận định /đánh giá sức khỏe cho cá nhân, nhóm đối tượng, hộ gia đình và cộng đồng

3. Đưa ra chẩn đoán điều dưỡng cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng

4. Lập kế hoạch chăm sóc một số vấn đề sức khỏe cho cá nhân, hộ gia đình

5. Lập kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe một vấn đề ưu tiên cho cộng đồng

6. Tư vấn chăm sóc và chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và hộ gia đình

7.  Truyền thông giáo dục sức khỏe cho một vấn đề ưu tiên cho cộng đồng

8. Đánh giá được kết quả những hoạt động đã triển khai tại cộng đồng

9. Thể hiện được các kỹ năng làm việc theo nhóm và vai trò lãnh đạo của mình trong cộng đồng

10. Phối hợp và làm việc trên cơ sở sự tham gia của gia đình và cộng đồng tại địa điểm thực hành

* Mục tiêu thái độ:


1. Có tinh thần hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm, nhân viên y tế, chính quyền địa phương và nhân dân tại cộng đồng trong công việc.


2. Có thái độ tôn trọng, tác phong nhanh nhẹn, cảm thông, chia sẻ với người dân tại công đồng trong quá trình chăm sóc.

10. Mô tả học phần:


 Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức, sự hiểu biết về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phân tích và áp dụng những kiến thức và kỹ năng đó một cách thích hợp trong chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng, góp phần giải quyết một số vấn đề sức khỏe cho người dân tại cộng đồng. Học phần cũng nhằm giúp cho sinh viên có khả năng tổng hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho các nhóm đối tượng, gia đình và cộng đồng bằng việc sử dụng quy trình điều dưỡng cộng đồng. Ngoài ra chú trọng đến tư duy phân tích, ra quyết định chuyên nghiệp và khả năng làm việc theo nhóm cho sinh viên trong chăm sóc sức khỏe với sự tham gia của gia đình và cộng đồng.
11. Giảng thực hành:


Phần thực hành gồm 6 bài:


1. Quan sát cộng đồng và vẽ bản đồ cộng đồng.

2. Thu thập thông tin về sức khoẻ và những thông tin liên quan đến cộng đồng, đánh giá những vấn đề về sức khoẻ và những nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ cá nhân, nhóm các đối tượng, gia đình và cộng đồng.

3. Chẩn đoán cộng đồng và lựa chọn vấn đề ưu tiên.

4. Lập kế hoạch giải quyết vấn đề sức khỏe thông qua viết chương trình và các dự án giải quyết. 

5. Giải quyết một số vấn đề sức khỏe một cách sáng tạo cho các cá nhân, nhóm các đối tượng, gia đình và cộng đồng.

6. Đánh giá quá trình học tập và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

12. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

12.1. Điều kiện:


- Sinh viên được học trước các môn chuyên môn: Truyền thông giáo dục sức khỏe, điều dưỡng cơ bản, huấn luyện kỹ năng.


- Sinh viên phải tự học, đọc tài liệu do bộ môn cung cấp và các tài liệu tham khảo khác.


- Sinh viên phải tham gia học thực tập tại địa điểm thực hành tại cộng đồng và chuẩn bị phương tiện cần thiết để đánh giá và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Tài liệu trợ giúp học tập, túi y tế gồm huyết áp, ống nghe, thước dây, cân…

12.2. Yêu cầu cho sinh viên trong quá trình thực hành tại cộng đồng

* Thực hiện nội quy
- Tham gia đầy đủ các hoạt đồng thực hành tại cộng đồng.

- Biết cách học tập theo nhóm và phối hợp với nhân viên y tế, chính quyền địa phương và người dân tại cộng đồng.


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

- Tuân thủ các quy định và tôn trọng phong tục tập quán tại địa phương.

* Những hoạt động của sinh viên trong quá trình thực hành tại cộng đồng:


* Những hoạt động của sinh viên trong quá trình thực hành tại cộng đồng:


Các hoạt động của sinh viên bao gồm học tập về chuyên môn và kinh nghiệm làm việc tại cộng đồng thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các cá nhân, nhóm các đối tượng, gia đình và cộng đồng như sau:

1. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cá nhân 

- Tham gia sàng lọc nhận định các vấn đề sức khỏe cho từng người dân 

- Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho từng người dân 

2.  Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho hộ gia đình 

- Mỗi sinh viên có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho 1 hộ gia đình

- Thăm hộ gia đình ít nhất 2 lần/tuần

- Nhận định về sức khoẻ, đưa ra chẩn đoán chăm sóc, lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện hoạt động chăm sóc, và đánh giá
- Tiêu chuẩn lựa chọn hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe (Sinh viên chọn đối tượng không trùng lặp nhau):

+ Gia đình có phụ nữ mang thai                      

+ Gia đình có phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh  

+ Gia đình có người mắc bệnh cấp hoặc mạn tính (trẻ em hoặc người lớn tuổi)

3. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng 

- Nhóm sinh viên (8-10 sinh viên) chăm sóc sức khỏe cho một cộng đồng (1 xóm) bao gồm nhận định, chẩn đoán cộng đồng và lựa chọn vấn đề ưu tiên, lập kế hoạch giải quyết một vấn đề ưu tiên, thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe giải quyết một vấn đề ưu tiên, và đánh giá kết quả truyền thông giáo dục sức khỏe.

4. Tham quan cách tổ chức hoạt động điều dưỡng tại trạm y tế.

* Báo cáo của sinh viên về những công việc được giao (sinh viên viết báo cáo, tiến hành báo cáo và nộp lại cho bộ môn): 

1. Báo cáo hoạt động chăm sóc sức khỏe cá nhân và gia đình (thăm nhà). 02 sinh viên/ 1 hộ gia đình

2. Báo cáo hoạt động chăm sóc sức khỏe và cộng đồng cấp độ nhóm - cộng đồng. 01 nhóm / cộng đồng (50 hộ gia đình)
3. Bản nhận xét về ý thức đạo đức của trạm y tế

13. Nội dung học phần:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Những khái niệm về sức khỏe, cộng đồng và sức khỏe cộng đồng
	1
	

	2
	Mô hình thực hành điều dưỡng sức khỏe cộng đồng
	2
	

	3
	Quy trình điều dưỡng cộng đồng
	2
	6

	4
	Thu thập dữ liệu cộng đồng
	1
	1

	5
	Phân tích và trình bày dữ liệu cộng đồng
	2
	2

	6
	Chẩn đoán cộng đồng
	1
	4

	7
	Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	1
	4

	8
	Can thiệp và đánh giá chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	1
	6

	9
	Lý thuyết căn bản về tăng tăng cường sức khỏe gia đình
	1
	

	10
	Nhận định sức khỏe hộ gia đình
	1
	1

	11
	Lập kế hoạch, can thiệp và đánh giá chăm sóc sức khỏe hộ gia đình
	2
	6

	Tổng
	
	15
	


14. Phương pháp giảng: 


- Lý thuyết: Thuyết trình, đóng vai.


- Thực hành: Sinh viên chia nhóm thực hành tại cộng đồng theo 5 bước của quy trình điều dưỡng cộng đồng dưới sự giám sát và hướng dẫn trực tiếp của giáo viên, nhân viên y tế tại địa phương.

14.1. Nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên y tế, chính quyền địa phương tại địa điểm thực hành trong vai trò cố vấn giám sát các hoạt động tại thực địa.

Tiến hành cung cấp thông tin chi tiết khóa học trước khi thực hành cho nhân viên y tế và chính quyền địa phương tại địa điểm thực hành. Giải thích cho nhân viên y tế, chính quyền địa phương tại địa điểm thực hành để họ hiểu và có sự chuẩn bị về chức năng và trách nhiệm trong các hoạt động giảng dậy thực hành tại cộng đồng cho sinh viên. Các chức năng được tóm lược:

1. Phối hợp, tư vấn, và lập kế hoạch với các giảng viên bộ môn điều dưỡng cộng đồng trường Y- Dược Thái Nguyên về việc giảng dạy thực hành cho sinh viên tại cộng đồng.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập tại cộng đồng, cũng như giải quyết một số vấn đề về học tập của sinh viên và phản ánh những kiến nghị của sinh viên trong quá trình học tập tại cộng đồng.

3. Phối hợp với giảng viên giám sát, đánh giá quá trình học tập và hoạt động chăm sóc điều dưỡng của sinh viên tại cộng đồng.

4. Tham gia vào các hoạt động của sinh viên chuẩn bị cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

14.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của giảng viên giám sát


1. Định hướng về những nguyên tắc, bao quát dược khoá học và những thông tin chi tiết về tập huấn cho đối tượng sinh viên.

2. Tham khảo và điều phối kế hoạch chung cho nhân viên y tế và chính quyền địa phương tại địa điểm thực hành trong việc lập kế hoạch cho việc giảng dạy thực hành, giám sát, và đánh giá sinh viên.

3. Theo dõi (chương trình giảng dạy) hướng dẫn giảng thực hành cho sinh viên, giải quyết những phản ánh, khuyến nghị của sinh viên và những vấn đề khác giúp sinh viên học tập.

4. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên thực hành tại cộng đồng.

5. Tham gia vào những hoạt động cộng đồng của sinh viên để chuẩn bị cho công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

15. Vật liệu giảng dạy:


- Máy tính, Projector.


- Tài liệu
16. Đánh giá: 

	STT
	Nội dung
	Điểm
	Cấp độ đánh giá
	Người đánh giá

	1
	Một bài báo cáo chăm sóc gia người mặc bệnh mạn tính.

- Nhận định cho cá nhân và gia đình 

+ Kỹ năng thu thập số liệu

- Chẩn đoán chăm sóc cho cá nhân và gia đình 

- Lập kế hoạch chăm sóc

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe 

+ Kỹ năng chăm sóc

- Đánh giá chăm sóc sức khỏe cá nhân và gia đình
	10 điểm/ 1 bài báo cáo

2 điểm

2 điểm

3 điểm

2 điểm

1 điểm
	Cá nhân
	Giảng viên và Cán bộ Y tế xã

	2
	Một báo cáo hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

- Nhận định sức khỏe cộng đồng
+ Kỹ năng thu thập số liệu

- Chẩn đoán sức khỏe cộng đồng

- Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng

- Thực hiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng
+ Kỹ năng thực hành các hoạt động can thiệp

- Đánh giá chăm sức khỏe cộng đồng

	10 điểm/ 1 bài báo cáo:

2 điểm

2 điểm

3 điểm

2 điểm

1 điểm
	01 nhóm 
	Giảng viên và Cán bộ Y tế xã

	3
	- Ý thức đạo đức (nếu vi phạm một trong các lỗi sinh viên sẽ bị 0 điểm phần này)

+ Tham gia đầy đủ các hoạt đồng thực hành tại cộng đồng.

+ Biết cách học tập theo nhóm và phối hợp với nhân viên y tế, chính quyền địa phương và người dân tại cộng đồng.

+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập 

+ Tuân thủ các quy định tại trạm y tế và địa phương 

+ Tôn trọng phong tục tập quán tại địa phương
	10 điểm:


	Cá nhân
	Giảng viên và Cán bộ Y tế xã

	
	- Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thang điểm: Điểm kiểm tra lý thuyết, thực hành, điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10. Điểm học phần thực hành là trung bình chung của 3 điểm trên.

	
	- Thang điểm: Điểm kiểm tra, điểm học phần thực hành được tính theo thang điểm 10.


17. Chuẩn bị nguồn lực cho đợt đi thực hành cộng đồng

16.1 Tài liệu trợ giúp học tập 
1. Kế hoạch thực hành cộng đồng                                    1 bộ /1 sinh viên.

2. Phiếu đánh giá sinh viên thực tập tại cộng đồng.                1 bộ /1 sinh viên.

3. Bài giảng điều dưỡng cộng đồng: 



1bộ /1 sinh viên

16. 2 Dự trù kinh phí



- Phương tiện đi lại: Sinh viên tự đi đến địa điểm thực hành



- Kinh phí: 

+ Kinh phí quản lý, hướng dẫn của cán bộ trạm y tế xã tính vào giờ giảng của phần thực hành cộng đồng do bộ môn Điều Dưỡng Cộng Đồng thanh toán.

+ Tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hành tại cộng đồng …do ban can sự lớp và cá nhân sinh viên chuẩn bị.


16.3 Thời gian và địa điểm thực hành



- Địa điểm thực hành: Quyết Thắng, Tân Cương


 
- Thời gian: 2 tuần từ 15 / 5 / 2017 đến 27/ 5 / 2017)

18. Tài liệu học tập, tham khảo:

* Sách giáo trình chính:

1. Bộ môn Điều dưỡng cộng đồng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên (2012) Bài giảng Điều dưỡng cộng đồng. (Tài liệu dùng cho sinh viên cử nhân điều dưỡng lưu hành nội bộ).

2. Bộ Y tế - Vụ khoa học và đào tạo (2006) Điều Dưỡng cộng đồng. Nhà xuất bản Y học.

* Tài liệu tham khảo:

3. Stanhope, M. và Lancaster, J. (6 th Ed) (2004) Community & public Health Nursing. American: Mosby.
4. Allender, J.A. and Spradley, B.W. (5th Ed). Community Health Nursing. New York: Lippincott

5. Allender, J.A. and Spradley, B.W. (5th Ed). Community Health Nursing. New York: Lippincott

6. Eizabeth, T.A and Judith, M (2011) Community as partner

7. http://www.hoidieudương.org.vn

8. hppt://www.healthweb.org chọn nursing.

9. http://www.nursefriendly.com
10. http://www.nursefriendly.com chọn nursing chọn linksections chọn nursingjournals.html.

19. Lịch học 

* Lý thuyết:
	Bài học
	Số tiết
	Thời gian
	Thứ
	Tiết học
	Phòng học
	Giảng viên phụ trách
	Ghi chú

	Những khái niệm về sức khỏe, cộng đồng và sức khỏe cộng đồng
	1
	
	
	1-2
	A101
	Ths. Hằng
	

	Mô hình thực hành điều dưỡng sức khỏe cộng đồng
	2
	
	
	8-9
	A312
	Ths Hằng
	

	Quy trình điều dưỡng cộng đồng
	2
	
	
	1-2
	A101
	Ths Hằng
	

	Thu thập dữ liệu cộng đồng
	1
	
	
	8-9
	A209
	Ths Kiên
	

	Phân tích và trình bày dữ liệu cộng đồng
	2
	
	
	1-2
	A101
	Ths Kiên
	

	Chẩn đoán cộng đồng
	1
	
	
	8-9
	A311
	Ths Kiên
	

	Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	1
	
	
	
	
	
	

	Can thiệp và đánh giá chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	1
	
	
	1-2
	A101
	Ths Kiên
	

	Lý thuyết căn bản về tăng tăng cường sức khỏe gia đình
	1
	
	
	
	
	
	

	Nhận định sức khỏe hộ gia đình
	1
	
	
	8-9
	A209
	Ths Kiên
	

	Lập kế hoạch, can thiệp và đánh giá chăm sóc sức khỏe hộ gia đình
	2
	
	
	1-2
	A101
	Ths Hằng
	

	
	
	
	
	
	
	
	


* Thực hành 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng viên phụ trách
	Hình thức học

	1


	Tập huấn cho sinh viên về quy trình điều dưỡng cộng đồng và kế hoạch thực tập.
	6
	Ths Hằng

Ths Kiên

Ts Thủy
	Tại xã

Lớp sẽ chia nhóm thành 10 nhóm thực hành tại 2 xã, mỗi nhóm sinh viên (8-10 sinh viên) sẽ làm việc tại một xóm trong thời gian 4 tuần và sẽ quay vòng trực và làm việc liên tục tại trạm y tế trong 3 ngày.

· Ở xóm

- Nhóm nhỏ này sẽ tiến hành thực hành theo từng bước của quy trình điều dưỡng cộng đồng dưới sự giám sát, hướng dẫn và quản lý trực tiếp của giảng viên, và nhân viên y tế tại địa phương. 

- Song song với hoạt động của nhóm, các thành viên trong nhóm cứ mỗi sinh viên sẽ phụ chăm sóc sức khỏe 1 hộ gia đình

· Tại trạm y tế

- Tham gia chăm sóc bệnh nhân đến khám và điều trị tại trạm y tế, và tham gia vào các chương trình y tế quốc gia.

 Lượng giá:  Quan sát các hoạt động thực hành của sinh viên tại cộng đồng, nhận xét đánh giá của CBYT xã, y tế thôn bản và đánh giá các bài báo cáo của sinh viên trong chăm sóc sức khỏe hộ gia đình và cho cộng đồng

	
	Nhận định những vấn đề về sức khoẻ và những nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ cá nhân, nhóm các đối tượng, gia đình và cộng đồng.
	6
	Ths Hằng

Ths Kiên

Ts Thủy

CB TYT xã
	

	
	Chẩn đoán cộng đồng và lựa chọn vấn đề ưu tiên.
	4
	Ths Hằng

Ths Kiên

Ts Thủy
	

	
	Lập kế hoạch giải quyết vấn đề sức khỏe thông qua viết chương trình và các dự án giải quyết. 
	4
	Ths. Kiên

 Ths. Hằng

Ts Thủy
CB TYT xã
	

	2
	Giải quyết các vấn đề sức khỏe một cách sáng tạo cho các cá nhân, nhóm các đối tượng, gia đình và cộng đồng.
	4
	Ths Kiên

Ths Hằng

Ts Thủy

CB TYT xã
	

	
	 Đánh giá kết quả học tập và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	6
	Ths Hằng

Ths Kiên

Ts Thủy

CB TYT xã 
	

	Tổng
	
	30
	
	


20. Lịch thực tập cộng đồng chi tiết (14 ngày từ 15 / 5 / 2017 đến 25/ 5 / 2017)
	Ngày/giờ
	Hoạt động
	Người giám sát
	Địa điểm

	15/5/2017

S:7h 30 – 11h


	- Giảng viên tập huấn cho sinh viên yêu cầu, mục tiêu và kế hoạch thực tập.
- Giáo viên chia nhóm nhỏ(8-10 sv/ nhóm).

- Đại diện sv(bcs) nhận tài liệu/ trang thiết bị.
- Sinh viên bắt thăm địa điểm thực hành
	Ths Kiên

Ths Hằng

Ts Thủy
	Tại giảng đường trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

	16/ 5/2017 

8h – 17h 


	- Định hướng khu vực/ vùng/ miền y tế và lãnh đạo chính quyền địa phương.

- Khám phá khu vực và lập bản đồ cộng đồng.
- Gặp mặt lãnh đạo địa phương, cán bộ  y tế địa phương cùng với giáo viên tạo dựng mối quan hệ ban đầu và giới thiệu làm quen, bàn bạc – hội ý chung, lập kế hoạch làm việc với cộng đồng
	Ths Kiên

Ths Hằng 

Ts Thủy

CB TYT xã
	Sinh viên tập trung tại

trạm y tế  xã địa điểm thực hành cộng đồng

	17-18/5./2017 

Cả ngày
	- Đánh giá nhu cầu và những vấn đề về chăm sóc sức khoẻ cá nhân, gia đình, nhóm đối tượng, và cộng đồng.
	Ths Kiên

Ts Thủy

Ths Hằng 
	Tại địa điểm thực hành cộng đồng

	19-20/5/2017 

Cả ngày


	- Chẩn đoán những vấn đề tại cộng đồng.

- Đưa ra vấn đề ưu tiên.


	Ths Kiên

Ts Thủy

Ths Hằng 
	 Tại giảng đường trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

(Sinh viên mượn giảng đường báo lại cho giảng viên)

	 21 /5/2017

Cả ngày


	- Viết chương trình và lập kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho một vấn đề ưu tiên 

	Ths Kiên

Ths Hằng 
	

	22– 24/5/2017

Cả ngày


	- Tổ chức một buổi truyền thông giáo dục sức khỏe cho một vấn đề ưu tiên của cộng đồng.
- Đánh giá lại kiến thức và hiểu biết của người dân về nội dung truyền thông trước và sau

- Tổ chức sàng lọc các vấn đề sức khỏe cho người dân tại cộng đồng


	Ths Kiên

Ts Thủy 

Ths Hằng
	Tại nhà văn hóa địa điểm thực hành cộng đồng



	25/5/ 2017

Cả ngày
	- Sinh viên chuẩn bị các bài báo cáo nhóm và chuẩn bị trình bày.
	Ths Kiên

Ths Hằng
	Tại giảng đường trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

	26/5/2017

7h 30-11h 30
	- Đánh giá thực hành cộng đồng của sinh viên: Hỏi thi kế hoạch chăm sóc sức khỏe hộ gia đình (Sinh viên chủ động liên hệ giảng đường và báo lại cho giảng viên phụ trách).

- Nộp lại tài liệu phương tiện thực tập.

- Sinh viên nộp lại các bài báo cáo nhóm, cá nhân 
	
	


